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1. THÔNG TIN CHUNG
       OVERALL INFORMATION

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ORGANIZATIONAL STRUCTURE 

Tên công ty / Company name 

Địa chỉ / Address

Thành lập / Estalishment 

Diện tích / Area

Vốn đầu tư / Capital

Công suất / Capacity

Sản phẩm / Products

: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KÍNH Ô TÔ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI / Chu Lai - Truong Hai Automotive Glass Company

: KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam / Tam Hiep Industrial Zone, Nui Thanh District, Quang Nam Province, Vietnam

: Năm 2012 / Year 2012

: 6 Ha

: 35 tỷ đồng / 35 billion VNĐ

: 50.000 Bộ sản phẩm/năm; 50.000 sets/ year

: Các loại kính chắn gió trước, kính chắn gió sau, kính cửa, kính hông,… cho xe bus và xe tải
  Windshield/ rear glass, door glass, window glass ….for buses and trucks
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KÍNH XE BUS / GLASS FOR BUSES
Công suất: 5.000 bộ/năm/ca
Capacity: 5.000 sets/year/shift

2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
      QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Công ty Sản xuất Kính Chu Lai – Trường Hải đạt chứng nhận hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO/TS 16949 và chứng nhận chất lượng ECE-R43 
của cộng đồng châu Âu. 
Chu Lai Truong - Hai Automotive Glass Company Limited has accredited ISO 9001, ISO/TS 16949 and ECE-R43 certificates.

 
In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.  This certificate’s 
validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  Validity may be confirmed via email at 
certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a Smartphone. 
 
The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request. 
 
CT-ISO/TS 16949:2009-eng-01.apr.14                                                                                                  Page 1 of 1 
 

CChhuu  LLaaii  TTrruuoonngg  HHaaii  AAuuttoommoottiivvee  GGllaassss  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  
  

HHaammlleett  44,,  TTaamm  HHiieepp  WWaarrdd,,  NNuuii  TThhaannhh  TToowwnn,,  QQuuaanngg  NNaamm  PPrroovviinnccee,,  VViieettnnaamm  
  

 
Manufacture of Windshield, Side Glass, Door Glass, Back Glass 

 
Permissible exclusions include: Product Design 

   
 
 

CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  RReeggiissttrraattiioonn

This is to certify that the quality management system of

has been assessed and registered by Intertek as conforming to the requirements of 

IISSOO//TTSS  1166994499::22000099
The quality management system is applicable to

IIAATTFF  CCeerrttiiffiiccaattee  NNuummbbeerr:: 
Certificate Number: 
Certificate Issue Date: 
Certificate Expiry Date:

0203461  
2015-0014 
11 February 2015 
10 February 2018  

Calin Moldovean, President 
Intertek – 4700 Broadmoor, Suite 200, Kentwood MI 49512, USA KÍNH XE TẢI / GLASS FOR TRUCKS

Công suất: 50.000 bộ/năm/ca
Capacity: 50.000 sets/year/shift
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT       PRODUCTION CAPACITY
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3. SẢN PHẨM
      PRODUCTS

KÍNH XE BUS
GLASS FOR BUSES

KÍNH XE TẢI
GLASS FOR TRUCKS

Kính cửa
Door glass

Kính chắn gió
Windshield

Kính chắn gió sau
Rear windshield

Kính hông và bên cửa phụ
Side-fixed glass RH 

Kính cửa sổ cabin
Cabin window glass

Kính chắn gió sau
Rear windshield

Kính chắn gió
Windshield

Kính hông và cửa bên tài
Side-fixed glass LH
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KÍNH GHÉP
LAMINATED GLASS

KÍNH CƯỜNG LỰC
TEMPERED GLASS

Khi bị vỡ các mảnh vụn được giữ trên lớp film, giảm sát thương cho hành khách.
Khả năng cách nhiệt, cách âm tốt.
Hạn chế  99% khả năng truyền tia UV qua kính.
Độ biến dạng quang học thấp.

Debris sticked in PVB that keeps passengers and driver from danger.
High noise insulating ability. 
Minimize the impact of Ultra Vilolet (UV) to 99%
Low optical distortion.

Kính có độ bền cao gấp 4 – 5 lần so với kính thông thường. 
Khi vỡ vụn kính có độ phân mảnh nhỏ, không sắc cạnh, không gây sát thương cho hành khách.
Khả năng cách âm tốt.

4-5 times as strong as un - tempered glass.
Broken in small pieces keeping passengers from severe injury.
High noise insulating ability. 

TRUCK GLASS
KÍNH XE TẢISẢN PHẨM

TRUCK GLASS
KÍNH XE TẢISẢN PHẨM
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MÁY MÓC THIẾT BỊ
FACILITY

MÁY CẮT CNC
CNC CUTTING MACHINE

Tốc độ cắt / Cutting speed: Max 130m/s
Độ chính xác / Tolerance: ±0,20mm

MÁY MÀI ĐA BIÊN DẠNG
ABNORMAL SHAPE GLASS GRINDING MACHINE

Độ dày kính/ Thickness of glass:  2÷19mm
Kiểm soát tốc độ mài bằng biến tần

Controll speed by inverter

MÁY RỬA KÍNH
GLASS WASHING MACHINE 

Độ dày kính/ Thickness of glass: 2÷6mm
Tốc độ băng tải/ Conveyor speed: 3÷8m/minute

MÁY MÀI CẠNH THẲNG
STRAIGHT-EDGE GRINDING MACHINE

MÁY CẮT TIA NƯỚC CNC
CNC WATER JET CUTTING MACHINE
Tốc độ cắt/ Cutting speed: Max 3.000mm/minute
Hệ thống điều khiển/ Controlling system: Servo/PC
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MÁY MÓC THIẾT BỊ
FACILITY

BỒN CAO ÁP/ AUTOCLAVE
Áp suất/ Pressure:  1.3 Mpa
Nhiệt độ làm việc/ Temperature : 135

0C
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MÁY IN LỤA/ SILK PRINTING MACHINE
Công suất/ Capacity: 200 products/ day
Hệ thống điều khiển/ Controlling system: PLC

LÒ UỐN KÍNH 01 BUỒNG/ SINGLE BENDING FURNANCE
Kích thước/ Dimension: Max 2.000x3.000mm

Hiệu suất/ Performance: 98%
Chu kỳ uốn/ Circle time: 96 phút/bộ

LÒ CƯỜNG LỰC 2D/  2D GLASS TEMPERING FURNACE
Kích thước/ Dimension : Max 2.200x1.500mm
Độ dày kính/ Thickness of glass: 3,5÷6mm

BUỒNG TIỀN GIA NHIỆT VÀ HÚT CHÂN KHÔNG
PRE - HEATING & VACUUM CABIN OVEN

LÒ UỐN KÍNH LIÊN TỤC / CONTINUOUS BENDING FURNACE
Kích thước/ Dimension: Max 1.100x2.400mm
Chu kỳ uốn/ Circle time: 100÷140 giây/lần

PHÒNG GHÉP PHIM
GLASS - PVB FILM ASSEMBLY ROOM



14 COMPANY
P R O F I L E 15COMPANY

P R O F I L E

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
TESTING EQUIPMENT

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ BIẾN DẠNG QUANG HỌC
OPTICAL DISTORTION TESTER

THIẾT BỊ ĐO HỆ SỐ TRUYỀN SÁNG
LIGHT TRANSMISSION METER

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ PHÂN TÁCH
HÌNH ẢNH THỨ CẤP 

SECONDARY IMAGE TESTER

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐỘ MÀI MÒN
RESISTANCE ABRASION TESTER

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐỘ BỀN CƠ HỌC 
MECHANICAL STRENGTH TESTER

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐỘ BỀN PHÁT XẠ
RADIATION TESTER

THIẾT BỊ THỬ ĐỘ BỀN CHỊU ẨM & NHIỆT ĐỘ CAO
HIGH TEMPERATURE & HUMIDITY TESTER
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CÔNG TY SẢN XUẤT KÍNH Ô TÔ CHU LAI - TRƯỜNG HẢI
CHU LAI – TRUONG HAI AUTOMOTIVE GLASS COMPANY
KCN THACO Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Thaco Chu Lai IZ, Nui Thanh Dist., Quang Nam Province, Vietnam
       (+84) 2353 565 599 - (+84) 938 705 366          kehoach.cag@thaco.com.vn


